
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 231/BC-UBND  Phong Thổ, ngày  02 tháng  5 năm 2024 
 

BÁO CÁO 

 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024  

 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước, Thông tư số 343/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Ủy ban 

nhân dân huyện Phong Thổ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công khai dự 

toán ngân sách năm 2024 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

 I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Phong Thổ: 

 - Số xã chưa công khai ngân sách: 0  

 - Số xã đã thực hiện công khai: 17 (chi tiết theo biểu sau) 

Stt Tên từng xã 

Xã đã thực hiện công khai ngân sách 

Ghi 

chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng nội 

dung 

Chưa 

đúng nội 

dung 

Đúng hình 

thức 

Chưa đúng 

hình thức 

Đúng thời 

gian quy 

định 

Chưa đúng 

thời gian 

quy định 

1 Thị trấn x  x  x   

2 Mường So x  x  x   

3 Khổng Lào x  
x 

 
x 

  

4 Hoang Thèn x  
x 

 
x 

  

5 Lản Nhì Thàng x  
x 

 
x 

  

6 Nậm Xe x  
x 

 
x 

  

7 Sin Súi Hồ x  
x 

 
x 

  

8 Bản Làng x  
x 

 
x 

  

9 Dào San x  
x 

 
x 

  

10 Mù Sang x  
x 

 
x 

  

11 Tung Qua Lìn x  
x 

 
x 

  

12 Pa Vây Sử x  
x 

 
x 

  

13 Mồ Sì San x  
x 

 
x 

  

14 Vang Ma Chải x  
x 

 
x 

  

15 Sì Lở Lầu x  
x 

 
x 
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16 Ma Ly Pho x  
x 

 
x 

  

17 Huổi Luông x  
x 

 
x 

  

 II. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán 

ngân sách thuộc Ủy ban nhân dân huyện:  

 - Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 74 đơn vị 

 - Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai: 0 đơn vị. 

Stt Đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Ghi 

chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng 

nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình 

thức 

Đúng 

thời 

gian 

quy 

định 

Chưa 

đúng 

thời 

gian 

quy 

định 

1 Huyện ủy x   x   x     

2 Văn phòng HĐND-UBND  x   x   x     

3 Hội chữ Thập đỏ x   x   x     

4 Ban quản lý dự án x   x   x     

5 Ban quản lý rừng phòng hộ x   x   x     

6 Phòng Kinh tế & Hạ tầng x   x   x     

7 
Phòng Nông nghiệp & 

PTNT 
x   x   x     

8 Phòng Nội vụ x   x   x     

9 Phòng Giáo dục & Đào tạo x   x   x     

10 
Trung tâm GD nghề nghiệp 

& Giáo dục TX 
x   x   x     

11 
Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị 
x   x   x     

12 
Phòng Văn hóa & Thông 

tin 
x   x   x     

13 
Trung tâm văn hóa, thể thao 

và truyền thông 
x   x   x     

14 
Phòng Lao động Thương 

binh & Xã hội 
x   x   x     

15 Phòng  Dân tộc x   x   x     

16 Thanh Tra huyện x   x   x     

17 Phòng Tư Pháp x   x   x     
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18 
Phòng Tài nguyên & Môi 

trường 
x   x   x     

19 
Trung Tâm Phát triển quỹ 

đất 
x   x   x     

20 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp 
x   x   x     

21 Phòng Tài chính - Kế hoạch x   x   x     

22 Hội Cựu Chiến binh x   x   x     

23 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc x   x   x     

24 Đoàn thanh niên   x   x   x     

25 Hội liên hiệp phụ nữ x   x   x     

26 Hội nông dân x   x   x     

27 
48 đơn vị trường học 

trực thuộc  
x   x   x     

 III. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ: 

 - Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công khai: 9 (Các đơn 

vị đã thực hiện công khai đúng nội dung, đúng hình thức theo đúng quy định) 

 - Số đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa thực hiện công khai: 0 

đơn vị. 

Stt Đơn vị 

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách 

Ghi 

chú 

Nội dung Hình thức Thời gian 

Đúng 

nội 

dung 

Chưa 

đúng 

nội 

dung 

Đúng 

hình 

thức 

Chưa 

đúng 

hình 

thức 

Đúng 

thời 

gian 

quy 

định 

Chưa 

đúng 

thời 

gian 

quy 

định 

1 Công an   x   x   x     

2 Ban Chỉ huy quân sự x   x   x     

3 Liên đoàn Lao động   x   x   x     

4 
Chi cục Thi hành cán 

dân sự 
x   x   x     

5 Tòa án nhân dân x   x   x     

6 
Chi cục thuế Khu vực 

Phong Thổ - Sìn Hồ 
x   x   x     

7 
Viện kiểm sát nhân 

dân 
x   x   x     

8 
Ngân hàng chính sách 

xã hội 
x   x   x     

9 
Trường Dân tộc Nội 

trú 
x   x   x     



4 

 

  

 IV. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước:  

 - UBND huyện đã thực hiện công khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai theo đúng nội dung, 

hình thức nhà nước quy định, với tổng số: 129 công trình (Từ nguồn vốn xây 

dựng cơ bản tập trung, lồng ghếp từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia). 

 - Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: không. 

 Trên đây là Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024 của huyện Phong Thổ, kính trình Sở tài chính tổng hợp 

báo cáo./. 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã/thị trấn; 

- Lưu: VT, C1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

   

Trần Bảo Trung 
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PHỤ LỤC 4 

HỆ THỐNG MẪU BIỂU CÔNG KHAI NGÂN SÁCH XÃ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ  
(áp dụng cho UBND xã, phường, thị trấn)  

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách) 

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI 

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã trình Hội 
đồng nhân dân cấp xã 

Biểu số 103/CK TC-NSNN:  Cân đối ngân sách xã năm... 

Biểu số 104/CK TC-NSNN:  Dự toán thu ngân sách xã năm... 

Biểu số 105/CK TC-NSNN:  Dự toán chi ngân sách xã năm… 

Biểu số 106/CK TC-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển năm... 

Biểu số 107/CK TC-NSNN:  Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm… 

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được 
Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định 

Biểu số 108/CK TC-NSNN:  Cân đối ngân sách xã năm... 

Biểu số 109/CK TC-NSNN:  Dự toán thu ngân sách xã năm... 

Biểu số 110/CK TC-NSNN:  Dự toán chi ngân sách xã năm… 

Biểu số 111/CK TC-NSNN:  Dự toán chi đầu tư phát triển năm... 

Biểu số 112/CK TC-NSNN:  Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm… 

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm)  

Biểu số 113/CK TC-NSNN:  Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm... 

Biểu số 114/CK TC-NSNN:  Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm... 

Biểu số 115/CK TC-NSNN:  Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm... 

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác 
ở xã đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn 

Biểu số 116/CK TC-NSNN:  Cân đối ngân sách xã năm... 

Biểu số 117/CK TC-NSNN:  Quyết toán thu ngân sách xã năm... 

Biểu số 118/CK TC-NSNN:  Quyết toán chi ngân sách xã năm... 

Biểu số 119/CK TC-NSNN:  Quyết toán chi đầu tư phát triển năm… 

Biểu số 120/CK TC-NSNN:  Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm.. 

PHẦN 02:  MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI 

Mẫu số 04/QĐ-CKNS:  
Quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) 
ngân sách nhà nước năm ... của các xã/phường/thị trấn. 
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